
Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

1 Huyện A Lưới 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 2,75 2,75 2,75 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,75 1,00 0,50

2 Huyện Nam Đông 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 2,75 2,75 2,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3 Huyện Phong Điền 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 2,75 2,75 2,75 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,75 1,00 0,31

4 Huyện Phú Lộc 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 2,75 2,75 2,75 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50

5 Huyện Phú Vang 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 2,75 2,75 2,75 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50

6 Huyện Quảng Điền 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 2,75 2,75 2,75 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

7 Thành phố Huế 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 2,75 2,75 2,75 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,93 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,43

8 Thị xã Hương Thủy 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 2,75 2,75 2,75 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20

9 Thị xã Hương Trà 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 2,75 2,75 2,75 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,90 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50

Ghi chú: Các ô đánh dấu x là không phát sinh nhiệm vụ

Phụ lục 2

Điểm thẩm định chi tiết đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2020 của UBND các huyện, thị xã, thành phố

 (Kèm theo Công văn số         /SNV-CCHC ngày     /    /2021 của Sở Nội vụ)

0,25 0,75 3 0,5 1 0,5 1 1

1.3.2 - Xử lý các vấn 

đề phát hiện qua 

kiểm tra

1.4.1 - Mức độ hoàn 

thành kế hoạch tuyên 

truyền CCHC

1.4.2 - Thực hiện các 

hình thức tuyên 

truyền CCHC

1.5 - Thực hiện các 

nhiệm vụ được 

UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao

TT Tên đơn vị

1.1.1 - Ban hành kế 

hoạch CCHC

1.1.2 - Mức độ hoàn 

thành kế hoạch 

CCHC

1.2 - Thực hiện chế 

độ báo cáo định kỳ

1.3.1 - Kiểm tra 

phòng, ban chuyên 

môn và UBND cấp 

xã trong năm
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1 Huyện A Lưới

2 Huyện Nam Đông

3 Huyện Phong Điền

4 Huyện Phú Lộc

5 Huyện Phú Vang

6 Huyện Quảng Điền

7 Thành phố Huế

8 Thị xã Hương Thủy

9 Thị xã Hương Trà

TT Tên đơn vị

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Phụ lục 2

Điểm thẩm định chi tiết đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2020 của UBND các huyện, thị xã, thành phố

 (Kèm theo Công văn số         /SNV-CCHC ngày     /    /2021 của Sở Nội vụ)

0,5 0,51 1 1 1 0,5

3.2.1 - Đăng tải công 

khai TTHC sau khi 

UBND tỉnh công bố 

TTHC

2.3 - Xử lý văn bản 

QPPL phát hiện sai 

phạm qua kiểm tra

3.1.1 - Thực hiện quy 

định về ban hành TTHC 

theo thẩm quyền

3.1.2 - Xử lý các vấn đề 

phát hiện qua rà soát 

TTHC

2.1.1 - Thực hiện các 

hoạt động về theo dõi 

THPL

2.1.2 - Xử lý kết quả 

theo dõi THPL

2.2 - Xử lý văn bản 

QPPL sau rà soát
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1 Huyện A Lưới

2 Huyện Nam Đông

3 Huyện Phong Điền

4 Huyện Phú Lộc

5 Huyện Phú Vang

6 Huyện Quảng Điền

7 Thành phố Huế

8 Thị xã Hương Thủy

9 Thị xã Hương Trà

TT Tên đơn vị

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,00

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,25 0,25

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,25

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,25

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,25

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50

1 0,5 0,5 1 0,51 1

3.2.2 - Cơ quan chuyên 

môn cấp huyện, UBND 

cấp xã công khai TTHC 

đầy đủ, đúng quy định 

tại nơi tiếp nhận, giải 

quyết TTHC

3.2.3 - Công khai TTHC 

trên Trang TTĐT của 

các cơ quan, đơn vị

3.2.4 - Công khai tiến độ, 

kết quả giải quyết hồ sơ 

TTHC trên Trang 

TTĐT của huyện, UBND 

cấp xã

3.3.1 - TTHC được tiếp 

nhận, trả kết quả tại TT 

HCC cấp huyện và Bộ 

phận Tiếp nhận và trả 

kết quả cấp xã

3.3.2 - TTHC hoặc nhóm 

TTHC được giải quyết 

theo hình thức liên thông 

cùng cấp (UBND huyện - 

các cơ quan cấp huyện 

có liên quan)

3.3.3 - TTHC hoặc nhóm 

TTHC được giải quyết 

theo hình thức liên thông 

giữa các cấp chính 

quyền (tỉnh - huyện - xã)

3.4.1 - TTHC được TT 

HCC cập nhật và thiết 

lập đúng theo quy trình 

trên phần mềm
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1 Huyện A Lưới

2 Huyện Nam Đông

3 Huyện Phong Điền

4 Huyện Phú Lộc

5 Huyện Phú Vang

6 Huyện Quảng Điền

7 Thành phố Huế

8 Thị xã Hương Thủy

9 Thị xã Hương Trà

TT Tên đơn vị

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,50 1,20 1,18 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,50 1,24 1,24 1,00 0,99 0,99 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,50 0,90 0,90 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,50 1,20 1,16 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,50 1,00 1,37 1,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,50 1,21 1,21 1,00 0,98 0,98 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,50 1,50 0,90 1,00 1,00 0,90 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,50 1,19 0,93 1,00 1,00 0,95 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25

1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,50 0,90 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25

1,51 0,5 1 0,5 0,75 0,75 0,25

3.5.3 - Thực hiện việc 

xin lỗi người dân, tổ 

chức khi để xảy ra trễ 

hẹn trong giải quyết hồ 

sơ TTHC

3.5.4 - Thực hiện cập 

nhật, số hóa trên phầm 

mềm

3.5.5 - Thực hiện tạo 

tài khoản người sử 

dụng trên phầm mềm

3.6.1 - Tổ chức thực 

hiện việc tiếp nhận 

PAKN của cá nhân, tổ 

chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của huyện

3.4.2 - TTHC được tiếp 

nhận, thẩm định, giải 

quyết, trả kết quả tại TT 

HCC (4 tại chỗ)

3.4.3 - TTHC được 

UBND cấp xã cập nhật 

và thiết lập đúng theo 

quy trình trên phần 

mềm

3.5.1 - Hồ sơ TTHC do 

TT HCC cấp huyện tiếp 

nhận được giải quyết 

đúng hạn

3.5.2 - Hồ sơ TTHC do 

UBND cấp xã tiếp 

nhận được giải quyết 

đúng hạn
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1 Huyện A Lưới

2 Huyện Nam Đông

3 Huyện Phong Điền

4 Huyện Phú Lộc

5 Huyện Phú Vang

6 Huyện Quảng Điền

7 Thành phố Huế

8 Thị xã Hương Thủy

9 Thị xã Hương Trà

TT Tên đơn vị

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 x 1,00 x 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,50 0,92 0,92 0,25 0,25 0,25

0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 x 1,00 x 1,00 1,00 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,50 1,50 0,51 0,25 0,25 0,25

0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 x 1,00 x 1,00 1,00 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,50 0,86 0,86 0,25 0,25 0,25

0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 x 1,00 x 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,50 1,22 1,23 0,25 0,25 0,25

0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 x 1,00 x 1,00 1,00 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,50 1,50 0,85 0,25 0,25 0,25

0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 x x 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,50 0,07 0,74 0,25 0,25 0,25

0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,50 1,50 1,32 0,25 0,25 0,25

0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 x x 1,00 1,00 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,50 1,50 1,16 0,25 0,25 0,25

0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 x 1,00 x 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,50 1,12 1,12 0,25 0,25 0,25

0,75 1 1 0,25 0,25 1,50,25 0,25

3.6.1 - Tổ chức thực 

hiện việc tiếp nhận 

PAKN của cá nhân, tổ 

chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của huyện

3.6.2 - Xử lý PAKN 

của cá nhân, tổ chức 

đối với TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

của huyện

4.1.1 - Sắp xếp tổ chức 

bộ máy và kiện toàn 

chức năng, nhiệm vụ 

của các phòng, ban 

chuyên môn cấp huyện

4.1.2 - Thực hiện quy 

định về cơ cấu số 

lượng lãnh đạo tại các 

cơ quan hành chính

4.2.1 - Thực hiện quy 

định về sử dụng biên 

chế hành chính

4.2.2 - Thực hiện quy 

định về số lượng người 

làm việc hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước 

trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập của 

huyện

4.2.3 - Tỷ lệ giảm biên 

chế so với năm 2015

4.3.1 - Thực hiện các 

quy định về phân cấp 

quản lý do Chính phủ; 

các bộ, ngành và 

UBND tỉnh ban hành
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1 Huyện A Lưới

2 Huyện Nam Đông

3 Huyện Phong Điền

4 Huyện Phú Lộc

5 Huyện Phú Vang

6 Huyện Quảng Điền

7 Thành phố Huế

8 Thị xã Hương Thủy

9 Thị xã Hương Trà

TT Tên đơn vị

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 x 0,50 x 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 x 0,50 x x 0,50 x 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 x 0,50 x x 0,50 x 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25

0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 x x 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25

0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 x 0,50 x 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 x x x x 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 x x x x 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,5 1 0,5 0,50,50,25 0,5 0,5

5.4 - Thực hiện quy 

định về bổ nhiệm vị trí 

lãnh đạo tại các phòng, 

ban , UBND cấp xã

5.5.1 - Thực hiện trình 

tự, thủ tục đánh giá, 

phân loại công chức, 

viên chức theo quy 

định

5.5.2 - Chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành 

chính của cán bộ, công 

chức, viên chức

4.3.2 - Thực hiện kiểm 

tra, đánh giá định kỳ 

đối với các nhiệm vụ 

quản lý nhà nước đã 

phân cấp cho cấp xã

4.3.3 - Xử lý các vấn đề 

về phân cấp phát hiện 

qua kiểm tra

5.2.1 - Thực hiện quy 

định về tuyển dụng 

công chức tại UBND 

cấp huyện, cấp xã

5.2.2 - Thực hiện quy 

định về tuyển dụng 

viên chức tại các đơn 

vị sự nghiệp thuộc 

huyện

5.3.2 - Thực hiện quy 

định về thi, xét thăng 

hạng viên chức
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1 Huyện A Lưới

2 Huyện Nam Đông

3 Huyện Phong Điền

4 Huyện Phú Lộc

5 Huyện Phú Vang

6 Huyện Quảng Điền

7 Thành phố Huế

8 Thị xã Hương Thủy

9 Thị xã Hương Trà

TT Tên đơn vị

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,00 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 1,00 1,00 1,00 x x 0,50 0,50 0,50 0,50

0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,62 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,00 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,00 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,50 0,25 0,50 1,00 0,49 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5

5.7.2 - Tỷ lệ đạt chuẩn 

của cán bộ cấp xã

6.1.1 - Thực hiện giải 

ngân kế hoạch đầu tư 

vốn ngân sách nhà 

nước hàng năm

6.1.2 - Tổ chức thực 

hiện các kiến nghị sau 

thanh tra, kiểm tra, 

kiểm toán về tài chính, 

ngân sách

6.1.3 - Thực hiện cơ 

chế tự chủ về sử dụng 

kinh phí quản lý hành 

chính tại UBND, 

phòng, ban chuyên 

môn và UBND cấp xã

6.2.1 - Ban hành quy 

định về phân cấp quản 

lý tài sản công theo 

quy định của Luật 

Quản lý, sử dụng tài 

sản công

5.5.2 - Chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành 

chính của cán bộ, công 

chức, viên chức

5.5.3 - Thực hiện công 

tác quản lý công chức, 

viên chức

5.6 - Mức độ hoàn 

thành kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức

5.7.1 - Tỷ lệ đạt chuẩn 

của công chức cấp xã
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1 Huyện A Lưới

2 Huyện Nam Đông

3 Huyện Phong Điền

4 Huyện Phú Lộc

5 Huyện Phú Vang

6 Huyện Quảng Điền

7 Thành phố Huế

8 Thị xã Hương Thủy

9 Thị xã Hương Trà

TT Tên đơn vị

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,00 10,00 9,81 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,00 0,30 10,00 10,00 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 10,00 8,60 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,00 0,20 10,00 9,34 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,10 10,00 9,32 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 10,00 9,08 0,50

0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 10,00 8,71 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 10,00 9,16 0,50

0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,20 0,20 10,00 9,63 0,50

1 10 0,50,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

6.2.1 - Ban hành quy 

định về phân cấp quản 

lý tài sản công theo 

quy định của Luật 

Quản lý, sử dụng tài 

sản công

6.2.2 - Ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử 

dụng diện tích chuyên 

dùng theo quy định tại 

Nghị định số 

152/2017/NĐ-CP

6.2.3 - Ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng theo quy 

định tại Quyết định số 

50/2017/QĐ-TTg

6.2.4 - Kiểm tra việc 

thực hiện các quy định 

về quản lý tài sản công

6.3.1 - Số đơn vị SNCL 

tự bảo đảm chi thường 

xuyên

6.3.3 - Thực hiện quy 

định về việc phân phối 

kết quả tài chính hoặc 

sử dụng kinh phí tiết 

kiệm chi thường xuyên 

trong năm tại các đơn 

vị SNCL

6.3.4 - Tỷ lệ giảm chi 

trực tiếp ngân sách cho 

đơn vị sự nghiệp so với 

năm 2015

7.1 - Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

(CNTT) của 

tỉnh

7.2 - Thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích (BCCI)
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1 Huyện A Lưới

2 Huyện Nam Đông

3 Huyện Phong Điền

4 Huyện Phú Lộc

5 Huyện Phú Vang

6 Huyện Quảng Điền

7 Thành phố Huế

8 Thị xã Hương Thủy

9 Thị xã Hương Trà

TT Tên đơn vị

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Tự 

chấm

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 15,00

0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 15,00

0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 1,50 0,60 1,50 1,50 1,50 1,50 15,00

0,50 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 15,00

0,50 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 15,00

0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 15,00

0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,50 15,00

0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 1,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 15,00

0,25 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 15,00

1,50,5 0,5 0,5 0,5 15

Mức độ hài lòng 

trong giải quyết 

TTHC (SIPAS) 

(=9,1+9,2+9,3+9,

4+9,5)

8.1 - Mức độ thu hút đầu 

tư của huyện

8.2 - Mức độ phát triển 

doanh nghiệp của huyện

8.3 - Thực hiện thu ngân 

sách hàng năm của huyện 

theo Kế hoạch được 

HĐND tỉnh giao

1 1,5

7.2 - Thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích (BCCI)

7.3.1 - Tỷ lệ phòng, 

ban chuyên môn cấp 

huyện, UBND cấp xã 

công bố ISO 9001 theo 

quy định

7.3.2 - Tỷ lệ phòng, 

ban chuyên môn cấp 

huyện thực hiện đúng 

việc duy trì, cải tiến 

ISO 9001 theo quy 

định

7.3.3 - Tỷ lệ UBND cấp 

xã thực hiện đúng việc 

duy trì, cải tiến ISO 

9001 theo quy định
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1 Huyện A Lưới

2 Huyện Nam Đông

3 Huyện Phong Điền

4 Huyện Phú Lộc

5 Huyện Phú Vang

6 Huyện Quảng Điền

7 Thành phố Huế

8 Thị xã Hương Thủy

9 Thị xã Hương Trà

TT Tên đơn vị

Thẩm 

định

Điểm 

chuẩn

Thẩm 

định

Điểm 

phát 

sinh 

nhiệm 

vụ

Điểm 

thẩm 

định

Điểm tỷ 

lệ
Vị thứ

10,21 10,00 5,51 82,25 65,12 79,18 7

12,46 10,00 5,43 81,75 69,92 85,53 2

11,27 10,00 5,44 81,75 64,88 79,36 5

11,31 10,00 5,49 81,75 68,73 84,07 4

12,06 10,00 6,29 82,25 69,24 84,18 3

12,33 10,00 5,62 82,75 71,08 85,90 1

9,70 10,00 5,84 83,25 65,99 79,26 6

8,64 10,00 6,12 81,75 63,66 77,87 8

8,02 10,00 6,31 81,75 61,67 75,44 9

Kết quả đánh giá, xếp loại công tác 

cải cách hành chính năm 2020

1515

Mức độ hài lòng 

trong giải quyết 

TTHC (SIPAS) 

(=9,1+9,2+9,3+9,

4+9,5)

Năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh 

(DDCI)
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